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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định:   865  /QĐ-CTSV ngày     12   /   11   /2021) 

1. Danh sách 1: Các sinh viên là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo/cận nghèo, thi tuyển vào trường ĐHCN: được hưởng số tiền là 4.470.000đ (mỗi 

tháng được hưởng 60% mức lương tối thiểu chung (1.490.000đ/tháng x 60%)  tức là 894.000đ/tháng x 05 tháng).  

TT Lớp MSSV Họ và Tên Ngày sinh GT Hoàn cảnh gia đình Dân tộc Số tiền được hưởng (đ) 

1.  QH-2018-I/CQ-T 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Nam Hộ cận nghèo Tày 4,470,000 

2.  QH-2019-I/CQ-E 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Hộ cận nghèo Thái 4,470,000 

3.  QH-2019-I/CQ-R 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam Hộ cận nghèo Sán dìu 4,470,000 

4.  QH-2019-I/CQ-A-G 19021567 Vàng Văn Nhất  17/12/2001 Nam Hộ nghèo Nùng 4,470,000 

5.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam Hộ nghèo Dao 4,470,000 

6.  QH-2020-I/CQ-J 20020365 Trần Xuân Bách 02/12/2002 Nam Hộ cận nghèo Mường 4,470,000 

7.  QH-2021-I/CQ-C-E 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Hộ nghèo Mường 4,470,000 

Ấn định danh sách có 07 sinh viên./. 

2. Danh sách 2: Các sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người: được hưởng số tiền là 8.940.000đ (mỗi tháng được hưởng 100% mức lương 

tối thiểu chung, tức là 1.490.000đ/tháng x 06 tháng).  

TT Lớp MSSV Họ và Tên Ngày sinh GT Dân tộc Số tiền được hưởng (đ) 

1.  QH-2021-I/CQ-C-C 21020093 Vũ Minh Tuấn 13/10/2003 Nam Bố Y 8.940.000 

Ấn định danh sách có 01 sinh viên./ 


